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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Thừa Thiên Huế, ngày 24  tháng 12 năm 2019


KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 
chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (Đề án 452), Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án 452, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 452 năm 2020 tại địa phương như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu cụ thể trong năm 2020
a) Có 95% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong tỉnh được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;
b) Có 100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;
c) Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp Nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

2. Yêu cầu

a) Các nội dung triển khai phải sát với nội dung của Đề án 452 và yêu cầu thực tiễn; được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, khoa học, khả thi;
b) Các biện pháp thực hiện không trùng lặp, chồng chéo với các Chương trình, Đề án khác đã và đang được triển khai tại địa phương.
II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN
1. Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;
2. Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành;
3. Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 452 năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

- Kết quả công việc: Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020.
b) Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 452 giai đoạn 2015 - 2020
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020;

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Đề án 452 giai đoạn 2015 - 2020.

2. Bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức
a) Bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020;
- Kết quả công việc: Các lớp bồi dưỡng được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả bồi dưỡng.
b) Bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020;
- Kết quả công việc: Các lớp bồi dưỡng được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả bồi dưỡng.

3. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và chú trọng các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở
a) Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên một số báo in, báo điện tử, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình các huyện, thị xã và thành phố Huế; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020;
- Kết quả công việc: Tài liệu, tin, bài.
b) Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020;
- Kết quả công việc: Tài liệu, tin, bài.
4. Nhân rộng mô hình điểm thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh thông qua các hình thức, biện pháp phổ biến sau
- Phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống...;
- Thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của Nhân dân;
- Tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...;
- Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các đợt chiếu phim lưu động; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa;
- Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm
+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;
+ Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;
+ Thời gian thực hiện: Năm 2020;
+ Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 452 năm 2020.
 5. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành
a) Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ các sở, ngành, địa phương phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Sách tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật dành cho các đối tượng khác nhau; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020;
- Kết quả công việc: Sách tình huống pháp luật; tờ gấp pháp luật.
b) Hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020;
- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 452 năm 2020.

6. Lồng ghép hoạt động của Đề án vào hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các đơn vị chọn điểm;
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020;
- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 452 năm 2020.

7. Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tại các đơn vị chọn điểm
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020;
- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả kiểm tra.
IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Đề án 452 năm 2020 thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí. 

2. Kinh phí thực hiện Đề án 452 cấp tỉnh được bố trí từ ngân sách của tỉnh trong năm 2020.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này; 
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 452. 
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch (gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2020 để theo dõi) và triển khai thực hiện Đề án 452 năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng tại địa bàn được chọn điểm thuộc phạm vi quản lý. 
3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp  để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. 
- Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 05 tháng 5 năm 2020; Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh: CT, các PCT;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTr.
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